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Phụ lục 1: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
	


TT
	

Chủ
đề/Chương
	

Nội dung/đơn vị kiến thức
	
Mức độ đánh giá
	
Tổng
	
Tỉ lệ %
điểm

	
	
	
	Trắc nghiệm khách quan
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng – Sai
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	
1
	
Chương I: Trồng trọt
	Giới thiệu về trồng trọt
	1
0,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2,5%

	
	
	Làm đất trồng cây
	3
0,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	7,5%

	
	
	Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng.
	
	
	
	1
1,0
	
	
	
	
	
	1
	
	
	10%

	
	
	Thu hoạch sản phẩm trồng trọt
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
1,5
	
	
	1
	15%

	
	
	Nhân giống vô tính cây trồng
	2
0,5
	
	
	
	1
1,0
	
	
	
	
	2
	1
	
	15%

	2
	Chương II: Lâm nghiệp
	Giới thiệu về rừng
	4
1,0
	
	
	
	1
1,0
	
	
	
	
	4
	1
	
	20%

	
	
	Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng
	2
0,5
	
	
	
	1
1,0
	
	
	
	1
1,5
	2
	1
	1
	30%

	Tổng số câu
	12
	
	
	1
	3
	
	
	
	2
	13
	3
	2
	18

	Tổng số điểm
	3,0
	4,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	30
	40
	30
	40
	30
	30
	100%




Phụ lục 2: BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I

	
TT
	
Chủ đề
	
Nội dung/đơn vị kiến thức
	

Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	

1
	

Chương I: Trồng trọt 
	- Giới thiệu về trồng trọt 
	Nhận biết: - Biết được vai trò của trồng trọt đối với đời sống con người và nền kinh tế.
	C1 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Làm đất trồng cây
	Nhận biết: - Nêu được các thành phần và vai trò của đất trồng.
- Nêu được các công việc làm đất trồng cây, các cách bón phân lót.
- Nêu được mục đích của việc làm đất, bón phân lót.
	C2, C3, C4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng.
	Nhận biết:- Biết được ý nghĩa và kĩ thuật gieo trồng; các phương pháp chăm sóc cây trồng; nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng. 
	
	
	
	C13
	
	
	
	
	

	
	
	- Thu hoạch sản phẩm trồng trọt
	Vận dụng: Lựa chọn được biện pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt phù hợp với thực tiễn ở gia đình, địa phương.
	
	
	
	
	
	
	
	
	C17

	
	
	- Nhân giống vô tính cây trồng
	Nhận biết: - Biết được các PP nhân giống vô tính cây trồng và các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	C5, C6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: -  Hiểu các biện pháp kĩ thuật nhân giống cây trồng bằng giâm cành.

	
	
	
	
	C14
	
	
	
	

	
2
	
Chương II: Lâm nghiệp
	
- Giới thiệu về rừng
	Nhận biết: - Trình bày được khái niệm về rừng, các vai trò chính của rừng.
- Nêu được các loại rừng phổ biến ở nước ta.
	C7, C8, C9, C10
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: - Hiểu được vai trò của từng loại rừng.
- Phân biệt được các loại rừng phổ biến ở nước ta (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất).
	
	
	
	
	C15
	
	
	
	

	
	
	
- Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng
	Nhận biết: - Biết được thời vụ và quy trình trồng rừng.
- Nêu được các công việc chăm sóc rừng.
	C11, C12
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: - Giải thích được ý nghĩa của các bước trong quy trình trồng và chăm sóc rừng.
- Giải thích được ý nghĩa của việc bảo vệ rừng.
- Nêu được một số việc nên làm và không nên làm để bảo vệ rừng.
	
	
	
	
	C16
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: - Vận dụng kiến thức trồng rừng và bảo vệ rừng vào thực tiễn sản xuất ở gia đình, địa phương.
	
	
	
	
	
	
	
	
	C18

	Tổng số câu
	
	12
	
	
	1
	3
	
	
	
	2

	Tổng số điểm
	
	3,0
	
	
	1,0
	3,0
	
	
	
	3,0

	Tỉ lệ %
	
	30%
	
	
	10%
	30%
	
	
	
	30%
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	IỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2025 - 2026


	
	
	


[bookmark: _GoBack]PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: (3 điểm) 
Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:
Câu 1: Vai trò của trồng trọt là: 
A. Cung cấp cho con người sản phẩm thiết yếu như gạo, ngô, các loại rau, củ quả.
B. Hỗ trợ sự phát triển của nghề chăn nuôi, chế biến.
C. Hỗ trợ sự phát triển của ngành xuất khẩu.
D. Cung cấp cho con người sản phẩm thiết yếu và hỗ trợ sự phát triển một số ngành nghề khác (chăn nuôi, chế biến, xuất khẩu).
Câu 2: Mục đích chính của việc làm đất trồng cây là gì?
A. Tăng nhiệt độ cho đất.                             
B. Làm cho đất tơi xốp, thuận lợi cho cây sinh trưởng.
C. Làm đất khô nhanh hơn.                          
D. Tăng lượng phân bón trong đất.
Câu 3: Lên luống thường được thực hiện nhằm mục đích nào?
A. Thuận tiện cho việc chăm sóc và thoát nước.
B. Giữ ẩm cho đất.                                      
C. Làm đất cứng hơn.                                  
D. Giảm lượng ánh sáng cho cây.
Câu 4: Khi làm đất trồng cây, việc làm nào giúp hạn chế cỏ dại?
A. Tưới nhiều nước.                                    B. Bón phân hóa học.
C. Cày, bừa vùi lấp cỏ dại.                          D. Che phủ nilon.
Câu 5: Trong hình thức nhân giống vô tính, cây con có thể được hình thành từ những bộ phận nào của cơ thể mẹ?
A. Rễ, cành, lá, hoa.                                    B. Lá, thân, cành, rễ.
C. Thân, lá, hoa, quả.                                  D. Thân, cành, quả, hạt.
Câu 6: Phương pháp chiết cành là:
A. Cắt cành đem trồng ngay.                              
B. Gắn cành non vào gốc cây khác.
C. Gieo hạt trong bầu đất.                                   
D. Khoanh vỏ cành, bó đất để cành ra rễ rồi cắt trồng.
Câu 7: Rừng là một hệ sinh thái bao gồm :
A. Thực vật rừng và động vật rừng.                    
B. Sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi trường khác.
C. Đất rừng và thực vật rừng.                             
D. Đất rừng và động vật rừng.
Câu 8: Rừng đặc dụng chủ yếu dùng để:
A. Khai thác gỗ.                                                                                
B. Trồng cây lương thực.
C. Bảo tồn thiên nhiên và nghiên cứu khoa học.                              
D. Chăn nuôi gia súc.
Câu 9: Vai trò nào sau đây không phải của rừng?
A. Điều hòa khí hậu                                  B. Bảo vệ đất và nguồn nước
C. Cung cấp lâm sản                                 D. Gây ô nhiễm môi trường
Câu 10: Theo mục đích sử dụng, rừng được chia thành mấy loại chính?
A. 2 loại.                 B. 3 loại.                   C. 4 loại.                  D. 5 loại.
Câu 11: Việc làm hàng rào bảo vệ sau khi trồng rừng nhằm mục đích chính nào sau đây?
A. Bảo vệ cây rừng không bị các loại động vật gây hại.
B. Bảo vệ cây rừng không bị các loại sâu, bệnh phá hại.
C. Bảo vệ cây rừng không bị gió làm đồ.
D. Bảo vệ cây rừng không bị con người phá hại.
Câu 12: Bón phân định kì trong quá trình chăm sóc rừng có tác dụng:
A. Ngăn chặn sự phát triển của cỏ dại.
B. Hạn chế sự phát triển của sâu, bệnh hại.
C. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây rừng.
D. Kích thích sự phát triển của hệ vi sinh vật đất
II. Trắc nghiệm Đúng – Sai: (4 điểm)
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu dưới đây, hãy chọn Đúng hoặc Sai:
Câu 13:
a) Gieo hạt đúng thời vụ giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt. 
b) Chăm sóc cây trồng bao gồm các công việc như tưới nước, bón phân và làm cỏ. 
c) Sâu bệnh hại cây trồng chỉ xuất hiện khi thời tiết lạnh. 
d) Vệ sinh đồng ruộng là một biện pháp phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng. 
Câu 14:
a) Khi nhân giống vô tính, cần chọn cây mẹ khỏe mạnh, không bị sâu bệnh. 
b) Nhân giống vô tính được áp dụng cho tất cả các loại cây trồng. 
c) Chiết cành giúp cây con nhanh ra rễ và sớm cho thu hoạch hơn so với gieo hạt. 
d) Nhân giống vô tính giúp rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây trồng. 
Câu 15:
a) Rừng chỉ có vai trò cung cấp gỗ mà không có tác dụng bảo vệ môi trường. 
b) Vai trò chính của rừng sản xuất là cung cấp gỗ và các loại lâm sản. 
c) “Bảo vệ đất, chống xói mòn” là vai trò chính của loại rừng phòng hộ. 
d) Việc chặt phá rừng bừa bãi không ảnh hưởng đến môi trường sống của con người. 
Câu 16:
a) Chăm sóc và bảo vệ rừng góp phần duy trì độ che phủ rừng và bảo vệ môi trường sinh thái. 
b) Trồng rừng bằng cây con có bầu chỉ phù hợp với các loài cây có bộ rễ phát triển, phục hồi nhanh như tràm, đước, … 
c) Có thể sử dụng máy bay không người lái để trồng rừng bằng phương pháp gieo hạt. 
d) Chăm sóc rừng chỉ cần thực hiện trong năm đầu sau khi trồng. 
PHẦN II: TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 17 (1,5 điểm). Vì sao sau khi tuốt lúa lại cần phải phơi thóc hoặc đem thóc đi sấy ngay mà không để thóc tươi và đánh đống lại?
Câu 18 (1,5 điểm). Nêu những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ rừng và môi trường sinh thái. Liên hệ với thực tiễn bản thân?

Hết đề
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 
I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: (mỗi câu 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ.A
	D
	B
	A
	C
	B
	D
	B
	C
	D
	B
	A
	C


II. Trắc nghiệm đúng(Đ) sai (S): (mỗi ý 0,25 điểm)
	Câu 13
	a
	b
	c
	d
	Câu 14
	a
	b
	c
	d

	
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	
	Đ
	S
	Đ
	Đ



	Câu 15
	a
	b
	c
	d
	Câu 16
	a
	b
	c
	d

	
	S
	Đ
	Đ
	S
	
	Đ
	S
	Đ
	S


PHẦN II: TỰ LUẬN 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	

Câu 17
(1,5 đ)
	* Khi tuốt lúa lại cần phải phơi thóc hoặc đem thóc đi sấy ngay mà không để thóc tươi và đánh đống lại vì:
- Hạt thóc sau khi tuốt thường có độ ẩm cao (khoảng 20% - 27%) thuận lợi cho quá trình hô hấp của tế bào, vì vậy, nếu đánh đống lại thóc sẽ hô hấp mạnh dẫn đến bị hao hụt và giảm chất lượng gạo.
- Đem thóc đi phơi hoặc sấy làm cho độ ẩm trong tế bào hạt thóc giảm xuống, ngăn cản q.trình hô hấp của tế bào, thóc ko bị hao hụt và giảm chất lượng trong quá trình bảo quản.
	

0,75


0,75


	Câu 18
(1,5 đ)
	* Những việc nên làm để bảo vệ rừng và môi trường sinh thái là:
+ Làm cỏ, chăm sóc rừng thường xuyên
+ Phòng chống cháy rừng.
+ Tuyên truyền bảo vệ rừng. Nâng cao năng lực thực thi pháp luật bảo vệ rừng.
+ Gieo trồng bổ sung để thúc đẩy tái sinh rừng tự nhiên.
+ Trồng rừng đầu nguồn
+ Tuần tra bảo vệ rừng
* Những việc không nên làm để bảo vệ rừng và môi trường sinh thái:
+ Đốt rừng làm nương rẫy.
+ Chăm thả đại gia súc (trâu, bò, …) càng nhiều càng tốt.
+ Khai thác gỗ xuất khẩu càng nhiều càng tốt.
* Liên hệ bản thân:
- Học tập thật tốt để sau này trở thành cán bộ kiểm lâm.
- Trở thành một tuyên truyền viên, thường xuyên tuyên truyền đến bạn bè, người thân, mọi người xung quanh về vai trò của rừng, ý thức bảo vệ rừng.
- Thực hiện bảo vệ cây xanh ở gia đình, trường học và nơi em sinh sống.
	


0,5






0,5



0,5
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